
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG Dầu DO Xăng A92

1 15,876            -                      2,348              9,777 3,000 485 -38.42% - -79.34%
2 11,565            -                      1,348              5,400 0 596 -53.31% - -55.78%
3 7,987              -                      688                 7,440 0 620 -6.85% - -9.82%
4 3,143              -                      437                 8,136 0 682 158.86% - 56.00%
5 4,754              -                      744                 5,508 0 394 15.86% - -46.98%
6 6,935              -                      349                 1,896 0 353 -72.66% - 1.09%
7 7,235              0 564                 3,480 0 241 -51.90% - -57.29%
8 4,644              3,000 404                 4,584 3,000 269 -1.29% 0.00% -33.50%
9 6,118              -                      648                 6,384 0 572 4.35% - -11.69%

10 8,684              3,000 668                 5,315 0 337 -38.80% -100.00% -49.45%
11 8,184              -                      573                 5,556 0 0 -32.11% - -100.00%

12 9,360              -                      592                 7,776 0 366 -16.92% - -38.12%
TOTAL 94,485 6,000 9,363 71,252 6,000 4,917 -24.59% 0.00% -47.49%

TB Tháng 7,874 500 780 5,938 500 410 -24.59% 0.00% -47.49%
Chi phí 
(VND) 2,067,237,315 71,574,000 120,132,804 2,038,448,468 66,900,000 75,100,301 -1.39% -6.53% -37.49%

* GHI CHÚ:

NĂM 2020 2021 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 21,879 28,609 đ/kg 30.76%

* Đơn giá TB dầu Diesel = 11,929 11,150 đ/lít -6.53%

* Đơn giá TB xăng A92 = 12,831 15,275 đ/lít 19.05%

Tháng

Năm 2020 Năm 2021
So sánh tỉ lệ tăng, giảm 

năm 2020 và 2021

NĂM 2020 - 2021

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN

Soạn thảo:
Soát xét: Điều phối viên MT
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